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ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II – MÔN TIẾNG VIỆT
Đề 5
§äc thÇm vµ lµm bµi tËp Nhím Con kết bạn
Trong một khu rừng nọ có một chú Nhím chỉ sống một mình, rất nhút nhát nên chú không quen biết bất kì một con vật nào khác sống trong rừng. Vào một buổi sáng đẹp trời, Nhím Con đi kiếm quả để ăn. Bỗng một chú Sóc nhảy tới và nói:
- Chào bạn! Tôi rất vui sướng được gặp bạn.
Nhím Con bối rối nhìn Sóc, rồi quay đầu chạy trốn vào một bụi cây. Nó cuộn tròn người lại mà vẫn run vì sợ. Ngày tháng trôi qua, những chiếc lá trên cây chuyển màu và rụng xuống. Nhím Con quyết định phải mau chóng tìm một nơi an toàn và ấm áp để trú đông.
Trời ngày càng lạnh hơn. Một hôm, Nhím Con đang đi tìm nơi trú đông thì trời đổ mưa. Mưa rơi như trút nước. Nhím sợ hãi cắm đầu chạy. Bỗng nó lao vào một đống lá. Nó chợt nhận ra sau đống lá là một cái hang. “Chào bạn!”. Một giọng ngái ngủ của một chú nhím khác cất lên. Nhím Con vô cùng ngạc nhiên. Sau khi trấn tĩnh lại, Nhím Con bẽn lẽn hỏi:
- Tên bạn là gì?
- Tôi là Nhím Nhí.
Nhím Con run run nói: “Tôi xin lỗi bạn, tôi không biết đây là nhà của bạn”.
Nhím Nhí nói: “Không có hề gì. Thế bạn đã có nhà trú đông chưa? Tôi muốn mời bạn ở lại với tôi qua mùa đông. Tôi ở đây một mình buồn lắm.”
Nhím Con rụt rè nhận lời và cảm ơn lòng tốt của bạn. Cả hai thu dọn và trang trí chỗ ở gọn đẹp. Chúng rất vui vì không phải sống một mình trong mùa đông giá lạnh.
Theo Trần Thị Ngọc Trâm







Có hai cái hạt nằm cạnh nhau trong một ngày xuân ấm áp.
Hạt thứ nhất nói:
-  Cuộc sống ngoài kia đẹp biết bao nhiêu. Tôi muốn vươn mình lên khỏi mặt đất để đón lấy những tia nắng vàng rực rỡ như dải lụa. Rồi những chiếc lá xanh tốt của tôi sẽ uống lấy những giọt sương ban mai trong lành. Rễ tôi sẽ đâm sâu vào lòng đất, hút lấy tinh chất của thiên nhiên. Cuộc sống đang chờ đón ta phía trước.
	Hạt thứ hai run rẩy:
- Chao ôi, tôi sợ lắm. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với tôi khi ngoài kia đầy rẫy những hiểm nguy. Rồi sâu bọ sẽ gặm nhấm những đọt xanh mơn mởn của tôi. Cành của tôi yếu ớt, mong manh lắm, không thể chống chọi lại cơn gió buốt của mùa đông. Khi hoa của tôi vừa hé nở, một cậu bé có thể sẽ ngắt mất hoa và vò nát.Tôi chỉ muốn ở mãi trong lòng đất này mà thôi.
Hạt thứ nhất vươn vai, mọc lên khỏi mặt đất. Hạt thứ hai nằm im lìm.
Một con chim bay qua, sà xuống và đớp mất cái hạt đang co ro ấy.
							Theo Trần Thị Kim Anh




















Viết chữ cái trước câu trả lời đúng vào vở hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. Vì sao Nhím Con lại không quen biết bất kì con vật nào trong rừng? (1 điểm)
        a. Vì Nhím xấu xí nên không ai chơi cùng.
        b. Vì Nhím sống một mình, không có ai thân thiết.
       c. Vì Nhím nhút nhát, luôn rụt rè, sợ sệt.
Câu 2.  Chi tiết nào dưới đây cho thấy Nhím Con rất nhút nhát? (1 điểm)
        a.  Khi được Sóc chào, Nhím chạy trốn vào bụi cây, cuộn tròn người lo sợ. Thấy trời bỗng đổ mưa, Nhím sợ hãi cắm đầu chạy.
        b. Mùa đông đến, Nhím mau chóng tìm một nơi an toàn và ấm áp để trú rét.
        c. Nhím Con đồng ý ở lại trú đông cùng với Nhím Nhí.
Câu 3. Vì sao Nhím Nhí mời Nhím Con ở lại với mình qua mùa đông? (1 điểm)
   a. Vì Nhím Nhí biết Nhím Con chưa có nhà trú đông.
   b. Vì Nhím Nhí ở một mình rất buồn.
   c. Vì Nhím Nhí biết Nhím Con ở một mình rất buồn.
Câu 4. Nhím Con cảm thấy như thế nào khi ở cùng Nhím Nhí? (1 điểm)
        a. Nhím Con cảm thấy rất vui khi có bạn.
        b. Nhím Con cảm thấy yên tâm khi được bảo vệ.
   c. Nhím Con vẫn cảm thấy lo sợ.
Câu 5. Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì? (1 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6. Câu: “Vào một buổi sáng đẹp trời, Nhím Con đi kiếm quả để ăn.” được viết theo mẫu  câu nào?  ( 1 điểm)
 	  a. Ai - thế nào?                          
       b. Ai - là gì? 
       c. Ai - làm gì?                            
Câu 7. Trong bài dùng biện pháp nghệ thuật nào? (1 điểm)
a. Nhân hóa.
b. So sánh.
c. Nhân hóa và so sánh.	
Câu 8. Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch dưới trong câu dưới đây: ( 1 điểm)
“Trong  mùa đông giá lạnh, Nhím Con và Nhím Nhí rất vui vì chúng không phải sống một mình.”
………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Đặt dấu phẩy vào  những chỗ thích hợp trong câu dưới đây: (1 điểm)
	Khi nắng nóng kéo dài ruộng đồng khô cạn cây cỏ héo rũ.


Câu 10: Câu: “Ngày tháng trôi qua, những chiếc lá trên cây chuyển màu và rụng xuống.”
[bookmark: _Hlk79175429]    Có mấy từ chỉ hoạt động, trạng thái? Đó là những từ nào ? (1 điểm)
     a. Ba từ. Đó là:……………………………………………………………………..
       b. Bốn từ. Đó là:……………………………………………………………………
       c. Năm từ. Đó là:…………………………………………………………………..
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